
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 170001 BÙI TẤN AN 24/06/2005 12A8

2 170003 ĐINH THÀNH AN 18/09/2005 12A2

3 170004 LƯƠNG THUÝ AN 19/03/2005 12A8

4 170005 NGUYỄN THÙY AN 30/04/2005 12A9

5 170007 CAO THÁI ANH 04/08/2005 12A9

6 170010 ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG ANH 12/11/2005 12A8

7 170011 ĐỖ QUỲNH ANH 26/06/2005 12A1

8 170012 HOÀNG NGUYỄN THÙY ANH 27/09/2005 12A8

9 170013 HOÀNG TUẤN ANH 12/08/2005 12A7

10 170014 LẠI PHẠM NGỌC ANH 01/09/2005 12A1

11 170015 LÊ HUYỀN ANH 13/09/2005 12A6

12 170016 MAI THỊ PHƯƠNG ANH 17/09/2005 12A7

13 170017 NGUYỄN ĐÀO NGỌC ANH 27/11/2005 12A1

14 170027 NGUYỄN TRÂM ANH 23/11/2005 12A6

15 170028 NGUYỄN VÂN ANH 11/11/2005 12A2

16 170031 PHẠM PHƯƠNG ANH 31/08/2005 12A6

17 170032 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 27/01/2005 12A10

18 170034 TRẦN NGỌC ANH 15/10/2005 12A3

19 170036 TRƯƠNG HOÀNG ANH 31/08/2005 12A6

20 170037 VŨ NGỌC PHƯƠNG ANH 07/01/2005 12A8

21 170038 VŨ PHƯƠNG ANH 28/12/2005 12A7

22 170041 VŨ THỊ NGUYỆT ANH 30/08/2005 12A8

23 170043 PHẠM NGỌC ÁNH 09/11/2005 12A8

24 170044 NGUYỄN THIÊN ÂN 04/06/2005 12A2

25 170046 PHÙNG ĐỨC GIA BẢO 29/05/2005 12A6
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1 170050 ĐẶNG THỦY BÌNH 05/09/2005 12A3

2 170052 ĐINH TRẦN KHÁNH CHI 10/08/2005 12A8

3 170053 PHÙNG THỊ LINH CHI 21/07/2005 12A2

4 170054 TRẦN HÀ CHI 12/05/2005 12A1

5 170055 TRẦN MAI CHI 30/08/2005 12A6

6 170056 TRỊNH LINH CHI 15/10/2005 12A4

7 170059 NGUYỄN THÙY CHINH 18/02/2005 12A10

8 170061 ĐINH QUỐC CƯỜNG 24/04/2005 12A1

9 170064 DƯƠNG NGỌC DIỆP 12/01/2005 12A7

10 170066 NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 03/12/2005 12A3

11 170067 VŨ HOÀNG DUNG 09/07/2005 12A10

12 170072 PHẠM VŨ DŨNG 20/08/2005 12A8

13 170073 CAO ĐỨC DUY 10/05/2005 12A9

14 170074 ĐÀO KHÁNH DUY 22/03/2005 12A8

15 170080 TRẦN THỊ HẢI DUYÊN 29/12/2005 12A8

16 170084 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10/11/2005 12A7

17 170086 PHẠM THÙY DƯƠNG 14/06/2005 12A1

18 170090 TRẦN THÙY DƯƠNG 11/04/2005 12A4

19 170096 LÊ VĂN ĐẠT 11/04/2005 12A3

20 170099 PHẠM BÙI QUANG ĐẠT 18/10/2005 12A8

21 170100 VŨ TUẤN ĐẠT 23/07/2005 12A2

22 170103 TRẦN BÌNH ĐỊNH 14/12/2005 12A3

23 170104 ĐẶNG MINH ĐỨC 04/12/2005 12A1

24 170107 NGUYỄN ANH ĐỨC 08/02/2005 12A1

25 170109 NGUYỄN MINH ĐỨC 05/11/2005 12A10
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1 170110 PHẠM MINH ĐỨC 12/02/2005 12A6

2 170113 ĐẶNG HƯƠNG GIANG 04/12/2005 12A8

3 170114 ĐẶNG LÂM GIANG 11/06/2005 12A9

4 170115 ĐỖ HƯƠNG GIANG 25/01/2005 12A3

5 170117 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 09/07/2005 12A4

6 170120 ĐÀO PHƯƠNG HÀ 08/09/2005 12A6

7 170122 NGUYỄN NGỌC HÀ 13/07/2005 12A7

8 170123 NGUYỄN THÁI HÀ 19/05/2005 12A7

9 170128 VŨ THU HÀ 30/04/2005 12A8

10 170131 HOÀNG TRUNG HẢI 08/12/2005 12A6

11 170133 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG HẢO 02/05/2005 12A3

12 170134 CHU THỊ ÁNH HẰNG 06/03/2005 12A7

13 170137 NGUYỄN MINH HẰNG 18/11/2005 12A3

14 170138 NGUYỄN THÁI HẰNG 28/06/2005 12A2

15 170139 PHẠM MINH HẰNG 19/08/2005 12A4

16 170140 NGUYỄN NGỌC HÂN 14/06/2005 12A6

17 170141 NHÂM NGỌC HÂN 17/09/2005 12A9

18 170143 PHẠM MINH HIỀN 18/02/2005 12A2

19 170144 TIÊN THANH HIỀN 12/08/2005 12A10

20 170145 TRẦN XUÂN HIỆP 06/12/2005 12A7

21 170146 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/09/2005 12A5

22 170148 PHẠM TRUNG HIẾU 30/08/2005 12A1

23 170149 TẠ MINH HIẾU 13/12/2005 12A10

24 170152 HOÀNG THỊ HÒA 04/07/2005 12A1

25 170153 MẠC THỊ KHÁNH HÒA 18/12/2005 12A3
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1 170162 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 18/05/2005 12A8

2 170167 NGUYỄN QUỐC HÙNG 30/01/2005 12A7

3 170168 PHẠM PHI HÙNG 20/01/2005 12A9

4 170171 CÙ ĐỨC HUY 24/10/2005 12A3

5 170176 NGUYỄN QUANG HUY 10/10/2005 12A9

6 170180 TRẦN VĂN HUY 22/01/2005 12A8

7 170185 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 25/06/2005 12A1

8 170186 LƯU THỊ HUYỀN 21/07/2005 12A1

9 170188 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 22/01/2005 12A10

10 170190 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 15/01/2005 12A8

11 170193 TRẦN THANH HUYỀN 06/03/2005 12A1

12 170194 LÊ TUẤN HƯNG 10/01/2005 12A4

13 170196 NGUYỄN LÊ THÀNH HƯNG 11/07/2005 12A1

14 170200 TRẦN MAI HƯƠNG 16/08/2005 12A10

15 170201 TRƯƠNG VŨ HÀ HƯƠNG 28/10/2005 12A2

16 170203 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 08/09/2005 12A2

17 170211 VŨ HOÀNG LAN 08/10/2005 12A1

18 170214 NGUYỄN THỊ HOA LÂM 30/07/2005 12A9

19 170215 NGUYỄN TRỌNG LÂM 29/11/2005 12A10

20 170218 BÙI THỊ DIỆU LINH 12/08/2005 12A8

21 170219 BÙI THỊ KHÁNH LINH 29/09/2005 12A10

22 170221 ĐỖ KHÁNH LINH 21/08/2005 12A10

23 170224 NGUYỄN KHÁNH LINH 24/08/2005 12A4

24 170226 NGUYỄN THẢO LINH 30/01/2005 12A10

25 170228 NGUYỄN THỊ VIỆT LINH 01/11/2005 12A1
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1 170229 NGUYỄN THÙY LINH 27/12/2004 12A4

2 170230 NGUYỄN THÙY LINH 25/04/2005 12A4

3 170233 PHẠM HẢI LINH 07/04/2005 12A9

4 170234 TRẦN KHÁNH LINH 01/06/2005 12A2

5 170235 TRẦN THỊ NGỌC LINH 28/11/2005 12A6

6 170236 TRỊNH PHAN PHƯƠNG LINH 27/01/2005 12A3

7 170237 TRỊNH PHƯƠNG LINH 03/04/2005 12A8

8 170238 VŨ MAI LINH 01/01/2005 12A8

9 170240 VŨ PHƯƠNG LINH 16/11/2005 12A3

10 170241 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 21/08/2005 12A7

11 170245 DƯƠNG TẤN LỘC 29/01/2005 12A7

12 170246 NGUYỄN HỒNG LUYẾN 26/09/2005 12A8

13 170247 VŨ HIỀN LƯƠNG 01/09/2005 12A1

14 170248 HÀ KHÁNH LY 07/09/2005 12A2

15 170249 ĐẶNG THỊ MAI 22/01/2005 12A2

16 170251 ĐOÀN NGỌC MAI 14/03/2005 12A3

17 170253 NGUYỄN NGỌC MAI 26/08/2005 12A8

18 170255 TRẦN THỊ HỒNG MAI 16/05/2005 12A2

19 170259 VŨ NGỌC MAI 10/07/2005 12A7

20 170263 VŨ TRẦN HÀ MI 25/11/2005 12A1

21 170270 NGUYỄN TIẾN MINH 29/10/2005 12A7

22 170274 PHẠM NGUYỄN NHẬT MINH 19/10/2005 12A1

23 170275 VŨ HẢI MINH 30/12/2005 12A7

24 170276 BÙI NGUYỄN HÀ MY 11/10/2005 12A7

25
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1 170277 LÊ THỊ TRÀ MY 09/11/2005 12A3

2 170279 BÙI QUANG NAM 02/01/2005 12A10

3 170280 BÙI TIẾN NAM 13/03/2005 12A1

4 170282 ĐOÀN NHẬT NAM 11/10/2005 12A4

5 170283 ĐOÀN THÀNH NAM 04/04/2005 12A6

6 170285 LÊ HOÀNG NAM 26/01/2005 12A1

7 170286 NGUYỄN THU NGA 31/12/2005 12A3

8 170287 ĐẶNG KIM NGÂN 18/01/2005 12A4

9 170292 PHẠM HẢI NGÂN 10/11/2005 12A9

10 170294 BÙI HỒNG NGỌC 22/11/2005 12A2

11 170297 PHẠM ĐẶNG BÍCH NGỌC 18/08/2005 12A1

12 170300 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 12/02/2005 12A1

13 170301 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 02/02/2005 12A2

14 170309 TRẦN QUANG NHẬT 15/09/2005 12A8

15 170310 LÊ NGUYỄN TUYẾT NHI 03/04/2005 12A1

16 170312 NGUYỄN YẾN NHI 05/10/2005 12A8

17 170315 VŨ THÁI LAM NHI 16/07/2005 12A9

18 170316 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 01/03/2005 12A2

19 170321 ĐỒNG TUẤN PHONG 21/08/2005 12A9

20 170324 KHÚC TRƯỜNG PHÚ 23/09/2005 12A7

21 170326 PHẠM GIA PHÚC 31/10/2005 12A7

22 170331 NGÔ VÂN PHƯƠNG 10/02/2005 12A2

23 170332 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG 06/12/2005 12A10

24 170333 NGUYỄN THU PHƯƠNG 22/11/2005 12A4
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1 170336 VŨ MAI PHƯƠNG 21/10/2005 12A3

2 170338 VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG 06/02/2005 12A3

3 170340 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 14/08/2005 12A8

4 170341 NGUYỄN ĐỨC QUANG 12/10/2005 12A3

5 170344 ĐINH THỊ NGỌC QUYÊN 22/01/2005 12A8

6 170345 LẠI TỐ QUYÊN 07/11/2005 12A2

7 170351 HỒ NAM SƠN 28/12/2005 12A6

8 170356 NGUYỄN CÔNG TÂM 17/09/2005 12A6

9 170357 NGÔ ĐỨC THÀNH 26/06/2005 12A1

10 170360 BÙI THỊ THANH THẢO 12/07/2005 12A6

11 170361 ĐÀO PHƯƠNG THẢO 20/10/2005 12A3

12 170362 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 24/05/2005 12A7

13 170365 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 25/08/2005 12A6

14 170366 NGUYỄN THANH THẢO 14/11/2005 12A8

15 170367 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 28/08/2005 12A6

16 170370 BÙI DUY THẮNG 06/01/2005 12A8

17 170372 NGUYỄN TUẤN THẮNG 27/01/2005 12A1

18 170380 NGUYỄN HOÀI THU 30/08/2005 12A8

19 170381 ĐÀO THANH THÚY 21/07/2005 12A6

20 170382 HOÀNG HẢI THÙY 02/08/2005 12A7

21 170384 BÙI THỊ THỦY 17/12/2005 12A10

22 170385 LÊ THANH THỦY 16/09/2005 12A8

23 170387 DƯƠNG THỊ ANH THƯ 09/09/2005 12A7

24 170388 NGUYỄN MINH THƯ 15/07/2005 12A6
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1 170390 HÁN GIA THƯƠNG 08/06/2005 12A8

2 170391 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 30/08/2005 12A8

3 170393 BÙI CAO THƯỞNG 01/03/2005 12A6

4 170395 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 05/08/2005 12A9

5 170399 ĐỖ THUỲ TRANG 21/12/2005 12A3

6 170405 LƯƠNG QUỲNH TRANG 03/08/2005 12A2

7 170406 NGUYỄN MAI TRANG 10/01/2005 12A5

8 170407 PHẠM THU TRANG 08/10/2005 12A9

9 170409 VŨ KHÁNH TRANG 28/10/2005 12A8

10 170413 NGUYỄN NGỌC TRUNG 20/05/2005 12A6

11 170416 LƯU CẨM TÚ 01/11/2005 12A2

12 170417 NGUYỄN ANH TÚ 21/07/2005 12A10

13 170418 NGUYỄN HOÀNG TÚ 04/12/2005 12A2

14 170420 PHAN CẨM TÚ 02/01/2005 12A9

15 170423 NGUYỄN ANH TUẤN 01/02/2005 12A6

16 170424 NGUYỄN PHÚ TUẤN 05/12/2005 12A8

17 170427 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 08/05/2005 12A7

18 170428 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 21/05/2005 12A8

19 170429 PHẠM PHƯƠNG UYÊN 24/06/2005 12A7

20 170436 TRẦN NGUYÊN VŨ 26/03/2005 12A8

21 170437 ĐOÀN TƯỜNG VY 17/10/2005 12A8

22 170438 HOÀNG HÀ VY 10/04/2005 12A4

23 170439 LÊ THỊ HẢI YẾN 18/12/2005 12A8

24 170440 NGUYỄN HẢI YẾN 13/11/2005 12A3
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